UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II– MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
NĂM HỌC: 2024 - 2025
I. Nội dung ôn tập:
1. Phần Lịch sử:
- Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII.
- Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX).
- Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa     xã hội khoa học.
[bookmark: _GoBack]2. Phần địa lí:
- Thuỷ văn Việt Nam
- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta
- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
- Thổ nhưỡng Việt Nam
II. Dạng đề: 
Trắc nghiệm: 28 câu = 7,0 điểm + tự luận 4 câu = 3 điểm
- Lịch sử: 14 câu  TNKQ + 2 câu tự luận = 5 điểm
- Địa lí: 14 câu  TNKQ + 2 câu tự luận = 5 điểm
- Tổng 10 điểm
III. Dạng bài tham khảo
A. Phần Lịch sử:
Phần I. Trắc nghiệm:
Câu 1. Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về văn học nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII?
A. Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm mất dần chỗ đứng.
B. Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm phát triển mạnh hơn trước.
C. Văn học chữ Hán kém phát triển, dần bị thay thế bởi văn học chữ Nôm.
D. Văn học chữ Nôm phát triển mạnh mẽ không thua kém văn học chữ Hán.
Câu 2. Chữ viết nào được truyền bá vào nước ta thông qua quá trình truyền bá của Thiên Chúa Giáo từ thế kỉ XVII?  
A. Chữ Phạn.		B. Chữ Hán.		C. Chữ Quốc ngữ.		D. Chữ Nôm. 
Câu 3. Trong các thế kỉ XVII - XVIII, sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển rõ rệt do:
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi và chính sách khai hoang của chúa Nguyễn.
B. không xảy ra chiến tranh, xung đột, đời sống nhân dân thanh bình.
C. các vua nhà Nguyễn ban hành nhiều chính sách, biện pháp tích cực.
D. chính quyền Lê, Trịnh quan tâm đến việc đắp đê, trị thủy, khai hoang.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?
A. Đạo giáo và Phật giáo có điều kiện phục hồi.
B. Nho giáo vẫn được nhà nước phong kiến duy trì.
C. Thiên Chúa giáo du nhập, dần gây ảnh hưởng trong dân chúng.
D. Nho giáo và Đạo giáo được du nhập thông qua giao lưu kinh tế.
Câu 5. Loại hình nghệ thuật nào thịnh hành ở Đàng Ngoài của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?
A. Hát chèo.				                    B. Hát tuồng.		
C. Nhã nhạc cung đình.		                    D. Đờn ca tài tử.
Câu 6. Sự kết hợp giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp đã đưa đến sự hình thành của tầng lớp nào sau đây?
A. Tư bản công thương.			          B. Tư bản tài chính.
C. Tư bản nhà nước.				D. Tư bản nông nghiệp.
Câu 7. Thể chế chính trị ở Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX  là
A. quân chủ chuyên chế.			           B. cộng hòa tổng thống.
C. quân chủ lập hiến.			           D. dân chủ nhân dân.
Câu 8. Nguyên nhân nào khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Pháp phát triển chậm lại ở giai đoạn cuối thế kỉ XIX?
A. Không sử dụng máy móc trong sản xuất công nghiệp.
B. Ảnh hưởng từ thất bại sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ.
C. Hệ thống thuộc địa thu hẹp, sức mua của nhân dân giảm sút.
D. Tư sản Pháp không đầu tư phát triển công nghiệp trong nước.
Câu 9. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa lớn thứ hai thế giới?
A. Anh.		B. Pháp.		C. Đức.		D. Mỹ.
Câu 10. Đến cuối thế kỉ XIX, sản xuất công nghiệp của Đức đứng ở vị trí thứ mấy trên thế giới?
A. Dẫn đầu thế giới.			B. Đứng thứ hai thế giới.
C. Đứng thứ ba thế giới.		          D. Đứng thứ tư thế giới. 
Câu 11. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trên lĩnh vực đối ngoại, giới cầm quyền Đức chủ trương:
A. đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân.
B. dùng vũ lực để chia lại thuộc địa trên thế giới.
C. tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế.
D. không can thiệp vào các vấn đề bên ngoài châu Âu.
Câu 12. Điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?
A. Đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, nhân dân lao động.
B. Tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa.
C. Cải cách đất nước để tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản.
D. Tập trung mọi nguồn lực của đất nước cho phát triển kinh tế.
Câu 13. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mỹ là:
A. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
B. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.
C. Đảng Cộng sản và Đảng Dân chủ.
D. Đảng Quốc đại và Đảng Cộng sản.
Câu 14. Công xã Pa-ri tồn tại trong thời gian bao lâu?
A. 17 ngày.		    B. 70 ngày.		C. 27 ngày.		D. 72 ngày.
Câu 15. Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là
A. Ủy ban Tư pháp.				B. Ủy ban Tài chính.
C. Ủy ban Đối ngoại.			          D. Hội đồng Công xã.
Câu 16. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế - xã hội của các nước tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ có sự thay đổi căn bản do tác động của
A. cách mạng công nghiệp.			B. cách mạng 4.0.
C. cách mạng công nghệ.			          D. xu thế toàn cầu hóa.
Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 18. Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
Câu 19. Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng về Công xã Pa-ri?
A. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.
B. Diễn ra dưới hình thức cải cách, canh tân đất nước.
C. Do liên minh giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
D. Chính sách của công xã đều bảo vệ quyền lợi của tư sản.
Câu 20. Địa danh nào sau đây là một trung tâm buôn bán ở Đàng Ngoài trong các thế kỉ XVI – XVIII?
A. Thăng Long.		B. Thanh Hà.		C. Hội An.		D. Gia Định. 
Phần II. Tự luận:
Câu 1. C. Mác và Ph. Ăng – ghen có vai trò như thế nào trong phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?
Câu 2. Có ý kiến cho rằng: Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Mỹ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp. Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 3. So sánh điểm giống và khác nhau về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại giữa hai nước đế quốc Anh và Pháp?

B. Phần Địa lí:
Phần I. Trắc nghiệm:
Câu 1:  Để giảm thiểu tình trạng thoái hóa đất, chúng ta không nên áp dụng biện pháp nào sau đây?
A. Lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học.
B. Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.
C. Củng cố và hoàn thiện hệ thống các đê ven biển.
D. Bổ sung các chất hữu cơ cho đất
Câu 2: Ý nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ?
A. Mang lại hiệu quả kinh tế cao.                   B. Góp phần bảo vệ tài nguyên nước.
C. Nâng cao sản lượng thủy sản.                    D. Hạn chế lãng phí nước
Câu 3: Nhóm đất feralit chiếm tỉ lệ bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên ở nước ta?
A. 11%.      			B. 24%.      			C. 65%.     			D. 85%.
Câu 4: Đất feralit phân bố chủ yếu ở:
A. đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
B. đồng bằng duyên hải miền Trung.
C. vùng núi có độ cao 1600-1700m trở lên.
D. các tỉnh trung du và miền núi, từ độ cao khoảng 1600-1700 trở xuống
Câu 5: Ở đồng bằng sông Hồng, loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất?
A. Đất feralit trên đá vôi.                                     B. Đất phù sa biển.
C. Đất phù sa sông.                                              D. Đất phèn và đất mặn.
Câu 6: Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?
A. Đá bazan.              B. Đá vôi.                          C. Đá phiến mica.          D. Đá granit
Câu 7: Đặc điểm của nhóm đất feralit là gì?
A. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.
B. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.
C. Đất có nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.
D. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi, đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn.
Câu 8: Giải pháp nào sau đây giúp đất có nhiều chất dinh dưỡng?
A. Bón phân hữu cơ.                                        B. Bón phân hóa học.
C. Chặt bớt cây.                                                D. Tưới nước thường xuyên
Câu 9: Sông ngòi nước ta chủ yếu là những sông có đặc điểm nào sau đây?
A. Nhỏ, ngắn và dốc.                                       B. Nhỏ, ngắn và sông chảy êm đềm.
C. Sông dài, lớn và dốc.                                   D. Sông dài, lớn và chảy êm đềm.
Câu 10: Hệ thống sông không chảy theo hướng vòng cung và hướng Tây Bắc -  Đông Nam  là:
A. Sông Kì Cùng - Bằng Giang                        B. Sông Hồng
C. Sông Mã                                                       D. Sông Cả
Câu 11: Sông nào có giá trị thủy điện lớn nhất ở nước ta?
A. Sông Mê Công    B. Sông Mã                      C. Sông Cả                  D. Sông Đà
Câu 12: Vùng nào ở nước ta hằng năm người dân phải sống chung với lũ?
A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồng bằng Thanh – Nghệ - Tĩnh.
D. Đồng bằng duyên hải Miền Trung.
Câu 13: Nguyên nhân các hệ thống sông ngòi ở nước ta thường rất giàu phù sa là:
A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
B. Mưa nhiều trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn.
C. Trong năm có hai mùa khô, mưa đắp đổi nhau.
D. Diện tích đồi núi thấp là chủ yếu và mưa nhiều.
Câu 14: Phần lớn các sông ở nước ta nhỏ, ngắn và dốc là do:
A. nguồn cung cấp nước hạn chế.
B. lãnh thổ hẹp ngang, địa hình dốc.
C. lượng mưa ít và phân bố không đều.
D. địa hình đồi núi chiếm ưu thế
Câu 15: Yếu tố quyết định đến thành phần khoáng vật, cơ giới của đất là:
A. Địa hình.          B. Thời gian.            C. Đá mẹ.       D.Tác động của con người
Câu 16: Đặc điểm nào của tài nguyên nước có tác động tích cực đến sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp?
A. Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.
B. Chế độ nước theo mùa.
C. Chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc.
D. Tài nguyên nước đang ngày càng bị ô nhiễm
Câu 17: Vùng nông nghiệp nào sau đây của nước ta thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng rét đâm, rét hại?
A. Đông Nam Bộ.                                                 B. Tây Nguyên.
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                         D. Bắc Trung Bộ
Câu 18: Sự thay đổi của lưu lượng nước sông có tính chu kì trong năm được gọi là:
A. lưu lượng nước sông.                                       B. tốc độ dòng chảy.
C. chế độ nước sông.                                            D. lưu vực sông
Câu 19: Mức tăng nhiệt độ trung bình toàn Việt Nam trong thời kì 1958 – 2018 là:
A. 0,50%.                B. 0,89%.                 C. 0,99%.                      D. 1%
Câu 20: Đâu không phải là hiện tượng thời tiết cực đoạn mà biến đổi khí hậu gây ra?
A. Nắng.                  B. Mưa lớn.             C. Rét đậm.rét hại           D. Bão 
Phần II. Tự luận: 
[bookmark: _Hlk152253407][bookmark: _Hlk152249852]Câu 1. Em hãy nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam?
Câu 2. Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đến sông ngòi Việt Nam?
Câu 3. Em hãy nêu đặc điểm và giá trị sử dụng của đất phù sa?
- Hết -
BGH xác nhận                            TT/NTCM duyệt                                Giáo viên lập
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